
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 68, ngách 50, ngõ 310, Nghi Tàm, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

30/07/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI HÒA BÌNH

0108380357

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng 
ngô cây, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; 
thả bèo nuôi lợn; trồng cây làm phân xanh (muồng muồng); 
v,v..

0119

2. Trồng cây lấy quả chứa dầu 0122

3. Trồng cây gia vị, cây dược liệu
Chi tiết: Trồng cây dược liệu

0128

4. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

5. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

6. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

9. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:
- Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác.
-  Bán buôn hoa và cây
-  Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nữa)

4620

10. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp 

4719

11. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SACHI HÒA BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HOA BINH SACHI JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 01293503337
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức; 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tính ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thươngmại;
- Bán lẻ dầu hoả, bình ga, than, củi sử dụng làm nhiên liệu để 
đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, giẻ lau...;  

4773

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
 (trừ hoạt động đấu giá)

4791

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh Doanh

8299

16. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
-  Bán lẻ rau quả trong các cửa hàng chuyên doanh.
-  Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và 
các sản phẩm chế biến ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa 
hàng chuyên doanh.
-  Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên Doanh.

4722

17. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

18. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(trừ hoạt động đấu giá)

4799

19. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết:
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột.
- Bán buôn thực phẩm khác

4632(Chính)

20. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

21. Trồng cây lâu năm khác 0129

22. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

23. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

24. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040
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50.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH HÒA 
BÌNH 

Số 84, phố Đội 
Cấn, Phường Đội 
Cấn, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.550.0
00

15.500.000.000 31,000

Tổng số 1.550.0
00

15.500.000.000 31,000

0100276146

2 TRẦN VĂN 
THÁI       

126/16 Tập thể 
Bộ Tư lệnh Lăng, 
Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

Tổng số 1.000.0
00

10.000.000.000 20,000

0080580000
28

3 VŨ THỊ KIM 
LIÊN              

Số 19, ngách 
189/39 phố Giảng 
Võ, Phường Ô 
Chợ Dừa, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.450.0
00

24.500.000.000 49,000

Tổng số 2.450.0
00

24.500.000.000 49,000

0011570072
37

25. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

26. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

27. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

29. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; Môi giới (Không bao gồm đấu giá)

4610

30. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
-  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
-  Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn đồ dung khác cho gia đình chưa được phân bổ vào 
đâu.

4649

31. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       008058000028
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 126/16 Tập thể Bộ Tư lệnh Lăng, Phường Cống Vị, 
Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 126/16 Tập thể Bộ Tư lệnh Lăng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN THÁI       Nam

09/09/1958 Kinh Việt Nam

11/05/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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